
173
Người Mnông ở Việt nam= The Mnông in Vietnam./ . - H. : Thông tấn, 2011 - 171Tr. ; 

19x19cm., Phân loại: 305.8 NGU 2011, Tài liệu tham khảo

174
Người Giáy ở Việt nam= The Giáy in Vietnam./ . - H. : Thông tấn, 2011 - 163Tr. ; 

19x19cm., Phân loại: 305.8 NGU 2011, Tài liệu tham khảo

175
Người Phù Lá ở Việt nam= The Phula in Vietnam./ . - H. : Thông tấn, 2011 - 165Tr. ; 

19x19cm., Phân loại: 305.8 NGU 2011, Tài liệu tham khảo

176
Người Lô Lô ở Việt nam= The Lo Lo in Vietnam./ . - H. : Thông tấn, 2011 - 132Tr. ; 

19x19cm., Phân loại: 305.8 NGU 2011, Tài liệu tham khảo

177
Văn hoá cội nguồn sức mạnh Việt nam /  Lê Tiến Dũng. - H. : Văn hoá Thông tin, 2011 - 

451 Tr. ; 13x19 cm, Phân loại: 306.095 97 LED 2011, Tài liệu tham khảo

178

Dân tộc Sán Chay ở Việt Nam /  Khổng Diễn, Trần Bình (Đồng Chủ biên),Đặng Thị Hoa, 

Đào Huy Khê (nghiên cứu, biên soạn). - H.: Văn hoá Dân tộc, 2011 - 374 Tr. ; 14.5 x 20.5 

cm, Phân loại: 305.8 DAN 2011, Tài liệu tham khảo

179

Văn hoá mưu sinh của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam /  Trần Bình. - H.: Văn 

hoá Dân tộc, 2011 - 525 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 305.8 TRB 2011, Tài liệu tham 

khảo

180

Văn hoá người Chăm H'Roi ở Huyện Vân Canh Tỉnh Bình Định /  Đoàn Văn Tèo, Nguyễn 

Xuân Nhân. - H.: Văn hoá Dân tộc, 2011 - 383 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 305.8 ĐOT 

2011, Tài liệu tham khảo

181
Niên giám thống kê Hà Nội 2010= : Hanoi Statistical Yearbook 2010. . - H. ; : Thống kê, 

2011. - 397 Tr. ; 17 x 24.5 cm., Phân loại: 315.973 1 NIE 2011, Tài liệu tham khảo

182
Phát triển văn hoá trong thời kỳ đổi mới /  Đinh Xuân Dũng GS.TS.. - H. : Thời đại, 2011 - 

511 Tr. ; 20 cm, Phân loại: 306.095 97 ÐIP 2011, Tài liệu tham khảo

183
Kỹ năng thuyết trình /  Dương Thị Liễu. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 - 311 Tr. ; 

14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 302.01 DUL 2011, Tài liệu tham khảo

184
Giáo trình sinh thái học người /  Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Quý Tỉnh. - H. : Giáo dục Việt 

Nam, 2011 - 303 Tr. : 24 cm, Phân loại: 304.2 NGN 2011, Tài liệu tham khảo

185
Organizational behavior: Human behavior at Work /  John W. Newstrom. - New York : 

McGraw-Hill, 2011 - 554 Tr. 27 cm,, Phân loại: 302.35 NEW 2011, Tài liệu tham khảo

186
Ideas that matter : The worlds of Jane Jacobs /  Ed.: Max Allen. - New York : McGraw-Hill, 

2011 - xii, 213 p. : 21x24 cm,, Phân loại: 307.760 92 IDE 2011, Tài liệu tham khảo
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187
Đánh giá giới tại Việt Nam  . - H.. : Ngân hàng Thế giới ; 2011 - 144 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 

305.509 597 ÐAN 2011, Tài liệu tham khảo

188

American society : How it really works / Erik Olin Wright, Joel Rogers. - New York. - 

London : W.W. Norton & Company, 2011 - xiii, 494 p. : 24 cm, Phân loại: 306.097 3 WRI 

2011, Tài liệu tham khảo

189
Tôi gặp các ơi /  Nguyễn Tấn Đắc(Sưu tầm và giới thiệu). - H. : Văn hoá Dân tộc 2012 - 

271Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 305.8 TOI 2012, Tài liệu tham khảo

190

Phân tầng xã hội ở Việt nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội 

nhập Quốc tế /  Lê Văn Toàn. - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2012 - 318 tr..: 23 cm, Phân 

loại: 305.509 597 LET 2012, Tài liệu tham khảo

191
Con người qua lăng kính triết gia (Sách tham khảo) /  Lê Công Sự TS.. - H. : Chính trị Quốc 

gia-Sự thật, 2012 - 262 tr..: 20 cm, Phân loại: 301 LES 2012, Tài liệu tham khảo

192

Xu hướng vận động của giai cấp công nghân Việt nam trong quá trình đổi mới (Sách tham 

khảo). /  Phạm Văn Giang ThS.. - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2012 - 166 tr..: 20 cm, 

Phân loại: 305.509 597 PHG 2012, Tài liệu tham khảo

193
Người Mường ở Hoà Bình /  Trần Từ. - H. : Thời đại, 2012 - 535 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân 

loại: 305.8 TRT 2012, Tài liệu tham khảo

194

Người Lự ở Việt Nam = The Lự in Vietnam / Vũ Khánh, Chủ biên; Trịnh Lê Nam, Biên 

tập...[et al]. - H. : Thông tấn, 2012 - 168 Tr. : 20 x 20 cm, Phân loại: 305.8 NGU 2012, Tài 

liệu tham khảo

195

Người La Chí ở Việt Nam = The La Chi in Vietnam / Vũ Quốc Khánh, Chủ biên; Hoàng 

Thanh Lịch, Nhóm biên soạn...[et al]. - H. : Thông tấn, 2012 - 176 Tr. : 20 x 20 cm, Phân 

loại: 305.8 NGU 2012, Tài liệu tham khảo

196

Người Gia Rai ở Tây Nguyên = Jarai ethnic group in central highlands / Vũ Quốc Khánh, 

Chủ biên; Nguyễn Bảo Cương, Biên soạn...[et al]. - H. : Thông tấn, 2012 - 186 Tr. : 20 x 20 

cm, Phân loại: 305.8 NGU 2012, Tài liệu tham khảo

197
Các quy tắc của phương pháp xã hội học /  Émile Durkheim. - h. : Tri thức, 2012 - 314 Tr. ; 

12 x 20 cm, Phân loại: 301.01 DUR 2012, Tài liệu tham khảo

198
Giáo trình điều tra xã hội học /  Trần Thị Kim Thu. - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2012 - 

255 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 301.071 1 TRT 2012, Tài liệu tham khảo

199
Dân tộc Sán Dìu ở Bắc Giang /  Ngô Văn Trụ, Nguyễn Xuân Cần, Chủ biên...[et al.]. - H. : 

Thời đại, 2012 - 424 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 305.8 DAN 2012, Tài liệu tham khảo

200
Người Rục ở Việt Nam /  Võ Xuân Trang. - H. : Thanh niên, 2012 - 239 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, 

Phân loại: 305.8 VOT 2012, Tài liệu tham khảo



201

Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập: Sách chuyên khảo / 

Phạm Minh Hạc, Thái Duy Tuyên, đồng chủ biên...[et al]. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 

2012 - 506 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 301 ÐIN 2012, Tài liệu tham khảo

202

Xây dựng nông thôn mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Vũ Văn Phúc. - H. : Chính trị 

quốc gia - sự thật, 2012 - 478 Tr. ; 1.4.5 x 20.5 cm, Phân loại: 307.72 VUP 2012, Tài liệu 

tham khảo

203

Giáo trình lý luận văn hóa /  Phạm Ngọc Trung, chủ biên, Nguyễn Thị Mỹ Linh...[et al.]. - H. 

: Chính trị quốc gia - sự thật, 2012 - 283 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 306.095 97 GIA 

2012, Tài liệu tham khảo

204

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Phương. 

- H. ; Chính trị quốc gia - sự thật, 2012 - 358 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 303.32 NGP 

2012, Tài liệu tham khảo

205

Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt nam: Sách tham 

khảo / Dương Phú Hiệp, chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012 - 331 Tr. ; 14.5 x 

20.5 cm, Phân loại: 306 DUP 2012, Tài liệu tham khảo

206

Nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong tình yêu /  Nguyễn Công Khanh, chủ biên, Nguyễn Minh 

Đức. - H. : Đại học sư phạm, 2012 - 119 Tr. ; 17 x 24 cm, Phân loại: 302.2 NGK 2012, Tài 

liệu tham khảo

207
Cơ sở văn hóa Việt Nam /  Trần Ngọc Thêm. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 - 334 Tr. ; 14.5 

x 20.5 cm, Phân loại: 306.095 97 TRT 2012, Tài liệu tham khảo

208

Cross-cultural management textbook /  Meredith Belbin, Stephen M.R. Covey ... [et al.] 

edited and co-authored. - USA : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012 - xxvii, 

388 p. ; 27 cm., Phân loại: 303.482 CRO 2012, Tài liệu tham khảo

209

Women's voices, feminist visions : classic and contemporary readings / [edited by] Susan M. 

Shaw & Janet Lee.. - New York : McGraw-Hill, 2012. - xviii, 677, [37] p. : 24 cm., Phân 

loại: 305.42 SHA 2012, Tài liệu tham khảo

210
Người Cor ở Việt Nam = The Cor in Vietnam / Trần Tấn Vịnh, Cao Chư. - H. : Thông Tấn, 

2013 - 186 Tr. ; 20 x 20 cm, Phân loại: 305.8 TRV 2013, Tài liệu tham khảo

211

Lối sống đô thị Việt Nam trong quá trình đô thị hóa: Sách chuyên khảo / Trương Minh Dục, 

Lê Văn Định. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 - 442 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

307.76 TRD 2013, Tài liệu tham khảo

212
Niên giám thống kê= Statistical yearbook of Vietnam 2012 . - H. : Thống kê, 2013 - 899 Tr. 

; 25cm, Phân loại: 315.97 NIE 2013, Tài liệu tham khảo



213
Niên giám thống kê Hà Nội 2012 = Hanoi Statistical Yearbook 2012 . - H. ; Thống kê, 2013 - 

335 Tr. ; 17 x 24.5 cm, Phân loại: 315.973 1 NIE 2012, Tài liệu tham khảo

214

Văn hóa ứng xử & nghệ thuật giao tiếp nơi công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước, 

doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông /  Thùy Linh, Việt Trinh, biên 

soạn. - H. : Lao động, 2013 - 427 Tr. ; 20 x 28 cm, Phân loại: 302.2 VAN 2013, Tài liệu 

tham khảo

215
Nghệ thuật ứng xử và mã số thành công /  Nguyễn Công Khanh. - H. : Thông tin và truyền 

thông, 2013 - 192 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 302.2 NGK 2013, Tài liệu tham khảo

216

Nghệ thuật giao tiếp để thành công : 85 bí quyết để trở thành bậc thầy trong giao tiếp, để trở 

thành người giàu có và thành công . - H. : Văn hóa thông tin, 2013 - 499 Tr. ; 14.5 x 20.5 

cm, Phân loại: 302.2 NGH 2013, Tài liệu tham khảo

217

1001 bí quyết giúp phụ nữ thành công và hạnh phúc trong cuộc sống /  Ngọc Lam, Hạnh 

Nguyên, biên soạn. - H. : Lao động - xã hội, 2013 - 426 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 305.4 

MOT 2013, Tài liệu tham khảo

218

Sổ tay xây dựng nông thôn mới: Cơ chế đầu tư, hỗ trợ nông dân phát triển ngành nghề, kinh 

tế nông nghiệp, khuyến khích đầu tư tiêu chí quốc gia về đánh giá nông thôn mới / Tài 

Thành, Vũ Thanh, sưu tầm. - H. : Lao động, 2013 - 431 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 307.72 

SOT 2013, Tài liệu tham khảo

219
Giáo trình xã hội học /  Lương Văn Úc, chủ biên. - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2013 - 527 

Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 301.071 1 LUU 2012, Tài liệu tham khảo

220

Người Pà Thẻn ở Việt Nam = The Pà Thẻn in Vietnam / Vũ Quốc Khánh, chủ biên, Hoàng 

Thanh Lịch ... [et al.]. - H. : Thông Tấn, 2013 - 184 Tr. ; 20 x 20 cm, Phân loại: 305.8 NGU 

2013, Tài liệu tham khảo

221
Người Tà Ôi ở A Lưới /  Trần Nguyễn Khánh Phong. - H. : Văn hóa thông tin, 2013 - 357 

Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 305.8 TRP 2013, Tài liệu tham khảo

222
Người Nùng và dân ca Nùng ở Bắc Giang /  Nguyễn Thu Minh. - H. : Văn hóa thông tin, 

2013 - 670 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 305.8 NGM 2013, Tài liệu tham khảo

223
Vượt qua những giới hạn.  Tập 1 /Nguyễn Trần Bạt. - H. : Hội nhà văn, 2013 - 871 Tr. ; 16 x 

24 cm, Phân loại: 303.49 NGB 2013/1, Tài liệu tham khảo

224
Vượt qua những giới hạn.  Tập 2 /Nguyễn Trần Bạt. - H. : Hội nhà văn, 2013 - 735 Tr. ; 16 x 

24 cm, Phân loại: 303.49 NGB 2013/2, Tài liệu tham khảo

225
Cách viết báo cáo /  Lý Nhạc. - Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2013 - 120 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 

302.23 LYN 2013, Tài liệu tham khảo



226

Nghệ thuật giao tiếp để thành công: 92 thủ thuật giúp bạn trở thành bậc thầy trong giao tiếp / 

Leil Lowndes. - H. : Lao động - xã hội, 2013 - 397 Tr. ; 13 x 20.5 cm, Phân loại: 302.2 LOW 

2013, Tài liệu tham khảo

227
Cách đối nhân xử thế của người thông minh /  Gia Linh, biên soạn. - H. : Lao động, 2013 - 

338 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 302.2 CAC 2013, Tài liệu tham khảo

228

Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp /  Nannette Rundle Carroll, Dương Cầm 

dịch. - H. : Lao động - xã hội, 2013 - 307 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 302.2 CAR 2013, 

Tài liệu tham khảo

229

Người Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam = The Cơ Ho in the central highlands of Viet Nam / 

Vũ Quốc Khánh, chủ biên, Phạm Tuân ... [et al.]. - H. : Thông Tấn, 2013 - 167 Tr. ; 20 x 20 

cm, Phân loại: 305.8 NGU 2013, Tài liệu tham khảo

230

Người HMông ở Việt Nam = The HMong in Viet Nam / Vũ Quốc Khánh, chủ biên, Hoàng 

Thanh Lịch ... [et al.]. - H. : Thông Tấn, 2013 - 168 Tr. ; 20 x 20 cm, Phân loại: 305.8 NGU 

2013, Tài liệu tham khảo

231

Giáo trình hành vi tổ chức /  Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương, chủ biên. - H. : Đại học 

Kinh tế quốc dân, 2013 - 279 Tr.; 16 x 24 cm, Phân loại: 302.35 GIA 2013, Tài liệu tham 

khảo

232
Giáo trình văn hóa kinh doanh /  Dương Thị Liễu. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 - 

559 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 306.4 DUL 2013, Tài liệu tham khảo

233
Xã hội học giáo dục /  Lê Ngọc Hùng. - H. : Đại Học Quốc Gia, 2013 - 342 Tr. ; 13 x 21 

cm., Phân loại: 306.43 LEH 2013, Tài liệu tham khảo

234

Nhân học đại cương /  B.s.: Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Thị Yến Tuyết, Thành Phần.... - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013 - 495 tr. : 24 cm., Phân loại: 301 

NHA 2013, Tài liệu tham khảo

235

Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam /  Tạ Ngọc Tấn (cb), Trần Văn Chiến... [et al.] 

b.s. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 - 535 Tr. ; 14.5x20.5 cm., Phân loại: 303.4 XUH 

2013, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Phân tích thực trạng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2010. 

Nghiên cứu và phát hiện các nguyên nhân khách quan - chủ quan đã tác động làm biến đổi 

cơ cấu xã hội. Đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp giúp sự biến 

đổi cơ cấu xã hội theo hướng tích cực

236
Essentials of sociology /  Anthony Giddens, Mitchell Duneier ...[et al.]. - New York : Norton 

& Company, 2013 - 545 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 301 ESS 2013, Tài liệu tham khảo

237

Planning support systems for sustainable urban development /  Editor Stan Geertman, Fred 

Toppen, John Stillwell.. - Springer : Springer, 2013. - 484 Tr. ; 25 cm., Phân loại: 307.12 

GEE 2013, Tài liệu tham khảo



238
Anthropology: appreciating human diversity /  Conrad Phillip Kottak. - New York : McGraw-

Hill ; 2013 - 624 p. ; 27 cm, Phân loại: 301 KOT 2013, Tài liệu tham khảo

239
Social Psychology: /  Thomas Gilovich, Dacher Keltner... [et al.].. - New York : Norton & 

Company, c2013. - xxii ;621 p. : ; 26 cm., Phân loại: 302 SOC 2013, Tài liệu tham khảo

240

Appying cultural anthropology : An introductory reader / Aaron Podolefsky, Peter J. Brown, 

Scott M. Lacy.. - New York : Mc Graw Hill, 2013. - xv,303 p. ; 29 cm., Phân loại: 301 POD 

2013, Tài liệu tham khảo

241
The 7 non-negotiables of winning : tying soft traits to hard results / David K. Williams.. -  - 

xix, 181 pages : 23 cm., Phân loại: 302 WIL 2013, Tài liệu tham khảo

242
Guide to the census /  Frank Bass.. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2013. - xiv, 252 p. : 24 cm., 

Phân loại: 317.3 BAS 2013, Tài liệu tham khảo

243

Say anything to anyone, anywhere : 5 keys to successful cross cultural communication / 

Gayle Cotton.. -  - xvi, 240 pages : 23 cm., Phân loại: 303.482 COT 2013, Tài liệu tham 

khảo

244

Gardening with free-range chickens for dummies /  by Bonnie Jo Manion and Rob Ludlow.. - 

Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2013. - xxix,624 p. ; : 23 cm., Phân loại: 301 KOT 

2013, Tài liệu tham khảo

245
Social psychology /  David G. Myers with Jean M. Twenge.. - New York, NY : McGraw-

Hill, 2013. - xxv, 742 p. : 29 cm., Phân loại: 302 MYE 2013, Tài liệu tham khảo

246

Sociology in modules /  Richard T. Schaefer, Depaul University.. - New York, NY : 

McGraw-Hill, 2013. - xxx, 556 p. ; 28 cm., Phân loại: 301 SCH 2013, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: The book includes 1. understanding sociology, 2. sociological research, 3. culture, 

4. socialization and the life course, 5. social interaction social structure and groups. 6. the 

mass idea, 7.deviance criam and social control, 8. stratification and social mobility in the 

united states, 9. global inequality, 10. racial and ethnic inequality, 11. stratification by 

gender, 12.stratification by age, 13. the family and human sexuality, 14. education, 15. 

religion, 16. government and the economy, 17. health and the enviroment, 18. social change 

in the global community



247

Taking sides : Clashing views in death and dying / Select, ed., introduction: William J. 

Buckley, Karen S. Feldt.. - New York : McGraw-Hill, 2013. - xxxvi, 535 p. : 24 cm., Phân 

loại: 306.9 TAK 2013, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Taking Sides volumes present current controversial issues in a debate-style format 

designed to stimulate student interest and develop critical thinking skills. Each issue is 

thoughtfully framed withLearning Outcomes,anIssue Summary,anIntroduction,and 

anExploring the Issuesection featuringCritical Thinking and Reflection, Is There Common 

Ground?,andAdditional Resources.Taking Sidesreaders also offer aTopic Guideand an 

annotated listing ofInternet Referencesfor further consideration of the issues. An 

onlineInstructor's Resource Guidewith testing material is available for each volume.Using 

Taking Sides in the Classroomis also an excellent instructor resource.

248
Giới, bình đẳng giới và phát triển bền vững /  Đăng Trường (b.s). - H. : Dân trí, 2014 - 190 

Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 305.3 GIO 2014, Tài liệu tham khảo

249
Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp /  Nguyễn Bá Minh. - H. : Đại học sư phạm, 2014 - 

144 Tr. ; 14 x 21 cm, Phân loại: 302.2 NGM 2014, Tài liệu tham khảo

250

Tâm lí học xã hội /  Phạm Văn Tư (Ch.b.), Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Hiệp Thương, Vũ 

Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học sư phạm, 2014 - 191. ; 17x 24cm, Phân loại: 302 TAM 2014, 

Tài liệu tham khảo

251

Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt 

hiệu quả cao /  Qúi Lâm, Kim Phượng (S.t). - H. : Lao động xã hội, 2014 - 463 Tr. ; 20 x 28 

cm., Phân loại: 302.2 NGH 2014, Tài liệu tham khảo

252

Vai trò, địa vị của người phụ nữ Việt Nam những ghi nhận mang tính lịch sử về nữ giới và 

quyền nữ giới /  Qúi Lâm, Kim Phượng (S.t). - H. : Lao động, 2014 - 406 Tr. ; 20 x 28 cm., 

Phân loại: 305.409 597 VAI 2014, Tài liệu tham khảo

253

Người Mạ ở Việt Nam = The Mạ in Viet Nam / B.s.:Phạm Tuân, Chu Thái Sơn; Hoàng 

Trung Hiếu dịch; Elisabeth h.đ.. - H. : Thông Tấn, 2014 - 170 Tr. ; 20 x 20 cm, Phân loại: 

305.8 NGU 2014, Tài liệu tham khảo

254

Người Xơ Đăng ở Việt Nam = The Xơ Đăng in Viet Nam / B.s.:Nguyễn Bảo Cương, Trần 

Tấn Vịnh; Phạm Huy Đằng dịch; Elisabeth h.đ.. - H. : Thông Tấn, 2014 - 135 Tr. ; 20 x 20 

cm, Phân loại: 305.8 NGU 2014, Tài liệu tham khảo

255

Người Lào ở Việt Nam = The Lào in Viet Nam / B.s.:Hoàng Thanh Lịch, Trần Bình; 

Nguyễn Xuân Hồng dịch; Mcpherson Pridgen h.đ.. - H. : Thông Tấn, 2014 - 184 Tr. ; 20 x 

20 cm, Phân loại: 305.8 NGU 2014, Tài liệu tham khảo

256

Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững /  Đặng Thị Hoa 

(Ch.b.). - H. : Khoa học xã hội, 2014 - 360 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 303.3 ÐAH 2014, Tài 

liệu tham khảo



257

Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận : Giáo trình đại học / Hoàng 

Nam. - H. : Khoa học xã hội, 2014 - 415 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 306.4 HON 2014, Tài 

liệu tham khảo

258

Các dân tộc ít người ở Việt Nam : Các tỉnh phía Bắc / Lê Bá Thảo, Bế Viết Đẳng, Đặng 

Nghiêm Vạn.... - H. : Khoa học xã hội, 2014 - 617 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 305.895 922 CAC 

2014, Tài liệu tham khảo

259

Các dân tộc ít người ở Việt Nam : Các tỉnh phía Nam / Lê Bá Thảo, Bế Viết Đẳng, Đặng 

Nghiêm Vạn.... - H. : Khoa học xã hội, 2014 - 547 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 305.895 922 CAC 

2014, Tài liệu tham khảo

260

Nhân học & cuộc sống : Tuyển tập chuyên khảo: Tôn giáo tín ngưỡng / La Mai Thi Gia, 

Trương Thị Thu Hằng, Huỳnh Ngọc Thu.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2014 - 462 tr. : 24 cm., Phân loại: 301 NHA 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết của nhiều tác giả nghiên cứu về tín ngưỡng tôn giáo, tôn 

giáo và văn hoá , tôn giáo và phát triển của một số tộc người sinh sống trên lãnh thổ Việt 

Nam

261

Lý thuyết xung đột xã hội và quản lý, giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam /  Phan Xuân Sơn 

(Ch.b.), Trần Nhật Duật, Đinh Thị Thu Hà, Bùi Việt Hương. - H. : Lý luận chính trị, 2014 - 

408 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 303.609 597 LYT 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Nghiên cứu xung đột xã hội trên thế giới và ở Việt Nam. Trình bày sự phát triển 

của các lý thuyết, quản lý và giải toả xung đột xã hội. Thực tiễn vận dụng lý thuyết xung đột 

xã hội vào việc quản lý và giải toả xung đột trong công nghiệp, đất đai, tôn giáo và chính trị - 

xã hội ở Việt Nam

262
Discover sociology /  William J. Chambliss, Daina S. Eglitis. - Los Angeles : Saga 

publication, 2014 - 471 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 301 CHA 2014, Tài liệu tham khảo

263

Class, gender and the american family farm in the 20th century /  Elizabeth A. Ramey. - 

Amsterdam : Elsevier, 2014 - 147 Tr. ; 25 cm, Phân loại: 305.963 0973 RAM 2014, Tài liệu 

tham khảo

264

Feminist theory, crime, and social justice /  Alana Van Gundy, editor Victor E. Kappeler. - 

Amsterdam : Elsevier, 2014 - 99 Tr. ; 25 cm, Phân loại: 305.42 GUN 2014, Tài liệu tham 

khảo

265

Lead like Reagan : strategies to motivate, communicate, and inspire / Dan Quiggle.. - 

Hoboken : Wiley, 2014 - xiii, 162 pages : 24 cm, Phân loại: 303.34 QUI 2014, Tài liệu tham 

khảo



266

Everything I ever needed to know about economics I learned from online dating /  Paul 

Oyer. - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014 - viii, 22 cm, Phân 

loại: 306.730 285 OYE 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "Stanford economist Paul Oyer offers a provocative, informative, and entertaining 

view of modern microeconomics based on his experiences with online dating. "--

267

Introduction to the practice of statistics /  David S. Moore, George P. McCabe, Bruce A. 

Craig.. - USA : W. H. Freeman and company, A macmillan higher education company, 

2014. - 718 P. ; 27 cm., Phân loại: 310 MOO 2014, Tài liệu tham khảo

268
Applied statistical method in agriculture, health, and life sciences /  Bayo Lawal. - 

Heidelberg: Springer, 2014 - 799 P. ; 24 cm, Phân loại: 310 LAW 2014, Tài liệu tham khảo

269

Window on humanity : a concise introduction to anthropology / Conrad Phillip Kottak, 

University of Michigan.. - New York, NY : McGraw-Hill Education, 2014. - xxvi, 533 pages 

: 24 cm., Phân loại: 301 KOT 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book includes 19 chapters:chapter 1 What is anthropology?, chapter 2 

Culuture, chapter 3 Doing Anthorology,chapter 4 Evolution, genetics and human variation, 

chapter 5 The primates, chapter 6 Early hominins, chapter 7 The genus homo, chapter 8 The 

first Farmers, chapter 9 The first cities and states, chapter 10 Language and communication, 

Chapter 10 Language and communication, chapter 11 Political systems, Chapter 13 Families 

kinship and marriage, chapter 14 Gender, chapter 15 Religion, chapter 16 Ethnicity and race, 

chapter 17 applying anthrology, chapter 18 The World system and colonialism, chapter 19 

Anthropology's role in a globalizing



270

Leading with spirit, presence, and authenticity /  Kathryn Goldman Schuyler, John Eric 

Baugher, editors...[et al.].. - San Francisco : Jossey-Bass, 2014. - xxix, 254 pages ; 22 cm., 

Phân loại: 303.34 LEA 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book presents the perspectives of leaders, social scientists, and educators from 

around the world on the topic of developing inner wisdom. Structured around the notions of 

spirit, presence, and authenticity, the book encourages readers to reflect on their own lives as 

they read about their colleagues' diverse experiences, all in an effort to address difficult 

global systems challenges with a foundation of various wisdom lineages and practices. Each 

chapter is introduced by an editor with deep background experience in the topic at hand, and 

the book includes an examination of research on the essential nature of authenticity among 

leaders. Stories of leadership initiative from across nations illustrate the truly global nature 

of leadership inspiration, and accounts of teaching mindfulness, guiding leaders, and leading 

in the arts and humanities integrate critical theory with authentic leadership development. 

Topics include: Subtle interdependencies involved in modern leadership. The contribution of 

sociological mindfulness to leadership education. Authentic leadership as communicated 

through technology. The role of spirit, and what the world needs from leaders.

271
Pragmatics /  Yan Huang.. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - xxv, 464 pages ; 25 

cm., Phân loại: 306.44 HUA 2014, Tài liệu tham khảo

272

Điểm bùng phát : Làm thế nào những điều nhỏ bé tạo nên sự khác biệt lớn lao? / Malcolm 

Gladwell ; Dịch: Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Trang ; Nguyễn Trang h.đ.. - H. : Thế giới, 2015 

- 403 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 303.3 GLA 2014, Tài liệu tham khảo

273
Đại cương văn hóa Việt Nam /  Lại Phi Hùng, Nguyễn Đình Hòa. - H. : Đại học kinh tế 

Quốc dân, 2015 - 405 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 306.095 97 ÐAI 2015, Tài liệu tham khảo

274

Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội : Sách chuyên khảo dành cho cao học và sinh viên 

Tâm lí học / Trần Thị Minh Đức. - H.: ĐHQG Hà Nội, 2015 - 670 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân 

loại: 302 TRĐ 2015, Tài liệu tham khảo

275

Lịch sử & lý thuyết xã hội học: Sách chuyên khảo / Lê Ngọc Hùng. - H. : Đại học quốc gia, 

2015 - 491 Tr. ; 16x24 cm., Phân loại: 301.01 LEH 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Lịch sử ra đời hệ thống lý thuyết xã hội học. Nền tảng phát triển xã hội học hiện đại 

và một số chủ thuyết xã hội học hiện đại. Một số chuyên đề lý thuyết xã hội học



276

Người Mảng ở Việt Nam = The Mang in Vietnam  . - H.. : Thông tấn ; 2015 - 168 Tr. ; 20 

cm, Phân loại: 305.895 93 NGU 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về dân tộc Mảng ở tỉnh Lai Châu. Các loại hình kinh tế, đời 

sống văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của dân tộc Mảng

277

Người Chu Ru ở Việt Nam = The Chu Ru in Vietnam  . - H.. : Thông tấn ; 2015 - 156 Tr. ; 

20 cm, Phân loại: 305.899 2 NGU 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc và phân bố dân cư. Buôn làng. nhà ở. Nguồn sống cũng 

như phong tục, lễ hội của người Chu Ru

278

Ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước /  

Phạm Công Hoan. - H. : Khoa học xã hội, 2015 - 295 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 305.89 

PHH 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, lịch sử tộc người, địa vực cư trú, đặc điểm kinh tế - xã 

hội của người Dao Đỏ ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc 

cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước

279

Văn hóa Việt Nam truyền thống: Một góc nhìn / Nguyễn Thừa Hỷ. - H. : Thông tin và truyền 

thông, 2015 - 595 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 306.095 97 NGH 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Gồm những kiến thức về tin học cơ bản ứng dụng trong đời sống như: Thông tin và 

lượng thông tin, làm quen với máy tính, chương trình soạn thảo văn bản, bảng tính Excel, 

trình chiếu, mạng máy tính, khai thác dịch vụ trên internet, mạng xã hội, blog, virus máy tính

280

Tìm hiểu các giá trị dân tộc Việt Nam với tâm lý học và giáo dục học /  Phạm Minh Hạc. - 

H. : Chính trị Quốc gia - sự thật, 2015 - 369tr. : 21 cm, Phân loại: 301.095 97 PHH 2015, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày một số kết quả nghiên cứu sâu về giá trị học, về lịch sử giá trị quan, giá 

trị loài người, giá trị dân tộc Việt Nam, giá trị xã hội trong xã hội nông nghiệp, và giá trị bản 

thân

281

Hỏi - đáp về xã hội học đại cương: Dùng cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao 

đẳng / Dương Quốc Dân, Lê Thị Tuyết, Vương Thúy Hợp, (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2015 - 278 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 301 HOI 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tài liệu gồm 75 câu hỏi - đáp, phân tích về các phạm trù, khái niệm cơ bản như cơ 

cấu xã hội, phân tầng, nhóm, thiết chế xã hội..; quan điểm của một số trường phái xã hội và 

các nhà xã hội học tiêu biểu...



282

Dân tộc học đại cương /  Lê Sĩ Giáo (ch.b.), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng. - 

H. : Giáo dục, 2015 - 219tr. : 21 cm., Phân loại: 305.8 DAN 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung của dân tộc học. Trình bày các chủng tộc, các ngữ 

hệ trên thế giới, các tiêu chí, các loại hình cộng đồng tộc người, cùng một số vấn đề cơ bản 

của xã hội nguyên thuỷ và các hình thái tôn giáo sơ khai

283

Văn hóa thể chất - thể thao trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam /  Lương Kim Chung, 

Nguyễn Ngọc Kim Anh, Phan Quốc Chiến. - H. : Thể dục thể thao, 2015 - 179tr. ; 21cm, 

Phân loại: 306.483 LUC 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày diễn biến sự hình thành và phát triển văn hóa thể chất, thể thao truyền 

thống dân tộc. Văn hóa thể chất,thể thao thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

284

You may ask yourself : /  Dalton Conley, New York University.. - New York : W. W. 

Norton & Company, 2015. - xxxi, 730 pages ; 24 cm., Phân loại: 301.01 CON 2015, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: You May Ask Yourself gives instructors an alternative to the typical textbook by 

emphasizing the big ideas of the discipline and encouraging students to ask meaningful 

questions. This “non-textbook” strategy explains complex concepts through personal 

examples and storytelling, integrates coverage of social inequality throughout the textbook, 

and offers the largest collection of instructor resources for a book in its price range.

285

You may ask yourself : an introduction to thinking like a sociologist / Dalton Conley, New 

York University.. - New York : W. W. Norton & Company, 2015. - xxxi, 411 pages ; 24 

cm., Phân loại: 301.01 CON 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: The book includes ten chapter: chapter1-the sociological imagination an 

introduction, chapter 2- methods, chapter 3-culture and media, chapter 4- socialization and 

the construction of reality, chapter 5- groups and networks chapter 6- social control and 

devianc, chapter 7- stratification, chapter 8- Gender



286

Sports in society : issues and controversies / Jay Coakley , Ph.D., University of Colorado, 

Colorado Springs.. - New York, NY : McGraw-Hill Education, 2015. - xvii, 697 pages : 23 

cm., Phân loại: 306.483 COA 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Sports in Society provides a comprehensive introduction to understanding the 

issues and controversies surrounding sports in society: the sociology of sport what is it and 

why study it, producing knowledge about sport in society what is the role of research and 

theory, Sport and socilization who plays and what happens to them, Sports for childen are 

organized programs worth the effort, deviance in sports is it out of control,Violence in sports 

does it affect our lives, Gender and sports is equity possible, Race and ethnicity are they 

important in sports, Social class do money and power matter in sports, Age and ability 

barriers to participation and inclusion, Sports and the economy what are the characteristics 

of commercial sports, Sports and the media coul they survive without each other, Sports and 

politics how do goverments and global political processes influence sports, Sports in high 

school and college do competitive sports contribute to education, sports and religions is it a 

promising combination, Sports in the future what do we want them to be.

287

Essentials of sociology /  Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard P. Appelbaum, 

Deborah Carr.. - New York : W.W. Norton & Company, Inc., [2015]. - xxiii, 535, A62 pages 

; : 28 cm., Phân loại: 301 ESS 2015, Tài liệu tham khảo

288

Gia đình Việt Nam /  Vũ Dương Thúy Ngà. - H. : NXB Trẻ, 2016 - 298 tr. ; 24 cm, Phân 

loại: 306.850 9597 VUN 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến gia đình Việt Nam; Các 

đề tài nghiên cứu , luận án, luận văn, sách, bài nghiên cứu và các tác phẩm văn học, nghệ 

thuật có chủ đề về gia đình Việt Nam.

289
Con người, môi trường và văn hóa /  Nghiên cứu, g.th. : Nguyễn Xuân Kính.. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2016. - 571 tr. ; 21 cm., Phân loại: 305.8 CON 2016, Tài liệu tham khảo



290

Social problems /  Joel Best.. - New York London : W.W. Norton & Company, 2016. - xv, 

208 p. : 24 cm., Phân loại: 306 BES 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: The Third Edition of Joel Best's Social Problems elucidates the complex, 

competitive process through which social problems emerge, paying particular attention to 

how resources and rhetoric affect each stage of the process. Drawing on social 

constructionist theory, Best shows how activists, experts, and their opponents engage in 

claimsmaking, and how the media then report on these claims, prompting public reaction and 

driving policy. In order to help students connect theory to everyday life, Joel Best fills the 

book with colorful examples and real-world case studies.

291

Introduction to sociology /  Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard P. Appelbaum, 

Deborah Carr.. - New York, N.Y. : W.W. Norton & Company, Inc., [2016]. - xviii, 563 

pages : 27 cm., Phân loại: 301 INT 2016, Tài liệu tham khảo

292

Social research methods /  Alan Bryman.. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 

2016. - xiii,600 pages : ; 26 cm., Phân loại: 300.72 BRY 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: An introductory one-stop reference for students and researchers that offers 

unrivalled coverage of both qualitative and quantitative methods. Guides students through 

the whole research process from formulating a research question to writing up their findings. 

Packed full of practical tips and advice to help students undertake their own dissertation and 

research while avoiding common pitfalls.

293

Người Giẻ - Triêng ở Việt Nam : = The Gie - Trieng in Viet Nam  . - H. : Thông tấn, 2017 - 

171 tr. : 20 cm, Phân loại: 305.895 93 NGU 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc lịch sử, phân bố dân cư, buôn làng, nhà ở, nguồn sống, y 

phục, trang sức, đời sống văn hoá tinh thần, phong tục tập quán và lễ hội của người Giẻ - 

Triêng ở Việt Nam

294

Văn hoá duyên hải Đà Nẵng /  Phan Thị Kim.. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 259 tr. ; : 21 cm., 

Phân loại: 306.09597 PHK 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm tự nhiên, lịch sử, xã hội vùng duyên hải Đà Nẵng. Trình bày 

nền văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của vùng duyên hải Đà Nẵng

295

Nhận diện di sản văn hoá dân tộc Chứt ở Quảng Bình /  Nguyễn Thị Ngân (ch.b.).. - H. : Sân 

khấu, 2017. - 395 tr. ; : 21cm., Phân loại: 305.895922 NGN 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, môi trường, nguồn gốc tộc người và dân số, các hoạt 

động kinh tế đảm bảo đời sống tộc người, văn hoá vật thể, văn hoá phi vật thể dân tộc Chứt 

tại Quảng Bình



296

Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ /  Trần Tuấn Anh.. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 198 tr. : 

21 cm., Phân loại: 390 TRA 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan về địa bàn nghiên cứu. Tìm hiểu cách thức tổ 

chức cư trú, tổ chức hoạt động mưu sinh và đặc trưng văn hoá tổ chức đời sống cộng đồng 

người Mạ; tín ngưỡng, phong tục, tập quán, văn hoá giao tiếp, nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật 

thanh sắc, hình khối và đặc trưng của văn hoá tổ chức đời sống cá nhân của người Mạ

297

Tây Bắc vùng văn hoá giàu bản sắc /  Trần Bình.. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 467 tr. ; 14.5x20.5 

cm., Phân loại: 306.095973 TRB 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tìm hiểu vùng lãnh thổ giàu tài nguyên thiên nhiên và đa dạng thành phần tộc 

người của Tây Bắc Việt Nam; tri thức về mưu sinh của các dân tộc Tây Bắc đa dạng loại 

hình và đậm đà tính truyền thống; tri thức tổ chức truyền thống của các dân tộc và vùng văn 

hoá vật thể đa sắc màu, phong phú giá trị...

298

Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá /  B.s.: 

Nguyễn Thị Việt Thanh (ch.b.), Đặng Thị Vân Chi, Trần Thị Minh Đức.... - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2017. - 559 Tr. : 24 cm., Phân loại: 305.552 NGU 2017, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu nguồn nhân lực nữ 

trí thức Việt Nam; khái quát về nữ trí thức Việt Nam từ quá khứ và hiện tại, nữ trí thức với 

các hoạt động nghề nghiệp, công tác quản lý, lãnh đạo, với gia đình, hệ giá trị và vấn đề bình 

đẳng giới; phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá và hội nhập

299

NgườiBru-Vân Kiều ở Việt Nam : = The Bru-Van Kieu in Viet Nam. . - H. : Thông tấn, 

2017. - 163 tr. ; 20 x 20 cm., Phân loại: 305.89593 NGU 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Gồm các bài viết và hình ảnh phản ánh những nét cơ bản nhất về đời sống xã hội, 

vật chất cũng như văn hoá tinh thần, tín ngưỡng của người Bru-Vân Kiều

300

Người Hrê ở Việt Nam : = The Hre in Viet Nam / B.s.: Cao Chư, Nguyễn Bảo Cương, .... - 

H. : Thông tấn, 2017. - 167 tr. ; 20 x 20 cm., Phân loại: 305.89593 NGU 2017, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc lịch sử, phân bố dân cư, buôn làng, nhà ở, nguồn sống, y 

phục, trang sức, đời sống văn hoá tinh thần, phong tục tập quán và lễ hội của người Hrê ở 

Việt Nam



301

Leadership on the line : staying alive through the dangers of change / Ronald Heifetz, Marty 

Linsky.. - Boston : Harvard business review press, 2017. - xxv, 252 pages ; 25 cm., Phân 

loại: 303.34 HEI 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: To lead is to live dangerously. It's romantic and exciting to think of leadership as all 

inspiration, decisive action, and rich rewards, but leading requires taking risks that can 

jeopardize your career and your personal life. It requires putting yourself on the line, 

disrupting the status quo, and surfacing hidden conflict. And when people resist and push 

back, there's a strong temptation to play it safe. Those who choose to lead plunge in, take the 

risks, and sometimes get burned. But it doesn't have to be that way say renowned leadership 

experts Ronald Heifetz and Marty Linsky. In Leadership on the Line, they show how it's 

possible to make a difference without getting "taken out" or pushed aside. They present 

everyday tools that give equal weight to the dangerous work of leading change and the 

critical importance of personal survival. Through vivid stories from all walks of life, the 

authors present straightforward strategies for navigating the perilous straits of leadership. 

Whether you're a parent or a politician, a CEO or a community activist, this practical book 

shows how you can exercise leadership and survive and thrive to enjoy the fruits of your 

labor.--

302

Gender lens investing : uncovering opportunities for growth, returns, and impact / Joseph 

Quinlan, Jackie VanderBrug.. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2017. - xxvi, 214 pages ; 24 

cm., Phân loại: 305.42 QUI 2017, Tài liệu tham khảo



303

Joining together : group theory and group skills / David W. Johnson, Frank P. Johnson.. - 

New York : Pearson, 2017. - xx, 668 pages ; 24 cm., Phân loại: 305 JOH 2017, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: A broad, integrative, unique overview of group dynamics, Joining Together bridges 

the gap between theory, research, and practice, and combines a conceptual understanding of 

group dynamics with what’s needed to develop effective small group skills. In it readers are 

involved in the content that combines the theoretical and empirical knowledge now available 

on group dynamics with practical ways to apply that knowledge in groups to which readers 

actually belong. Constructed so that the theory and research on group dynamics is taught 

experientially through exercises and simulations included in the book, Joining Together 

provides the ideal combination for ensuring success in working with groups. All important 

areas of group dynamics are included, from the history of the field to decision making and 

conflict management, and applied chapters focus on such practical areas as valuing diversity, 

cooperative learning, leading counseling groups, and team development and training. 

Accessible, clear, and practical, it gives students the tools and skills they need to be effective 

group members and to ensure the effectiveness of any group to which they belong.

304

Truyền thông : Lý thuyết và kỹ năng cơ bản / Nguyễn Văn Dững (ch.b.), Đỗ Thị Thu Hằng.. - 

H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 369 Tr. ; : 21 cm., Phân loại: 302.23 NGD 2018, Tài 

liệu tham khảo

305

Chấp nhận cuộc đời /  Luise Rinser, Nguyễn Hiến Lê lược dịch.. - H. : Hồng Đức, 2018. - 

238 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 301 RIN 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Ghi lại những kinh nghiệm của người xưa và người nay để tìm một thái độ hợp lí 

với cuộc sống, sự tự do, sự an tâm của con người, thân phận con người và các vấn đề: lễ độ, 

can đảm, nói dối, cư xử với thanh niên, báo ân báo oán, viết thư từ

306

Kỹ năng để cân bằng giữa công việc và cuộc sống = Leading the life you want /  Stewart D. 

Friedman, Phúc dịch.. - H. : Hồng Đức, 2018. - 415 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 302 FRI 2018, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày về những tấm gương cho sự hòa hợp công việc với phần còn lại của cuộc 

sống và phát triển những kỹ năng hòa nhập công việc và phần còn lại của cuộc sống như: 

Chuyện tồi tệ nhất bạn có thể làm; Những kỹ năng sống thật; Các kỹ năng sống trọn vẹn; 

Các kỹ năng sống sáng tạo.



307

Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi /  André Maurois, Nguyễn Hiến Lê dịch.. - H. : Hồng Đức, 2018. - 

219 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 305.235 MAU 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của thanh niên về mọi vấn đề từ quan niệm về nhân sinh, 

nhận định về thời đại, tới cách tu dưỡng, làm việc, chỉ huy, tiêu tiền, tiêu khiển, tình yêu, 

hôn nhân, tín ngữơng v.v...

308

70 năm thi đua yêu nước 1948 - 2018.  . - H. : Thông tấn, 2018. - 251 Tr. : 25 cm., Phân loại: 

302.09597 BAY 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tập hợp khoảng 300 bức ảnh được chọn lọc từ nhiều nguồn cùng với một số tư liệu 

và bài viết mang tính tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu 

nước từ Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ nhất (tháng 5/1952) đến Đại hội Thi đua toàn 

quốc lần thứ IX (tháng 12/2015)

309

Người Si La ở Việt Nam : The Si La in Viet Nam. . - H. : Thông tấn, 2018. - 125 Tr. : 25 

cm., Phân loại: 305.89540597 NGU 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu bộ tư liệu ảnh về thiên nhiên, con người và đời sống sinh hoạt hàng ngày 

của dân tộc Si La

310

Người Tà Ôi ở Việt Nam : The Tà Ôi in Viet Nam. . - H. : Thông tấn, 2018. - 145 Tr. : 25 

cm., Phân loại: 305.8959309597 NGU 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu và tìm hiểu khái quát dân tộc Tà Ôi ở Việt Nam về nguồn gốc và phân 

bổ dân cư, buôn làng, nhà ở, y phục, trang sức, tín ngưỡng, lễ hội và phong tục tập quán của 

người Tà Ôi

311

Quy hoạch xây dựng nông thôn bền vững /  Trương Huy Chinh.. - H. : Nông nghiệp, 2018. - 

150 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 307.12 TRC 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày nội dung và trình tự lập quy hoạch xây dựng nông thôn; Chuỗi chuyên đề 

quy hoạch và vấn đề xây dựng nông thôn bền vững

312

Kinh tế, quản lý rừng và biến đổi khí hậu /  Phạm Quý Nhân (ch.b.), Nguyễn Hồng Lân, Bùi 

Xuân Thông, Phạm Hoàng Hải, Hoàng Ngọc Quang.. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 

338 Tr. ; : 24 cm., Phân loại: 307.1 ĐIN 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu dụng cụ điều tra, đo cây và cách sử dụng; Điều tra đo cây cá thể; điều tra 

đo cây rừng; Sinh trưởng, tăng trưởng sản lượng rừng



313

Can you hear me? : how to connect with people in a virtual world / Nick Morgan.. - Boston, 

Massachusetts : Harvard business review press, 2018. - xii, 270 pages ; 22 cm., Phân loại: 

302.231 MOR 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Communicating virtually is cool, useful, and becoming more universal every day. 

But the actual communication is often quite bad. Indeed, everyone agrees that the quality of 

human connection we feel in virtual meetings, email, and other forms of virtual 

communication is awful. Worse than boring, virtual communication very often leads to 

misunderstandings, because it deprives us of the emotional knowledge that helps us 

understand context. How can we fix this? A key problem is that we are busy trying to 

replicate the experience of a face-to-face meeting in the virtual world, assuming the same 

rules apply. That is a big mistake. We need to shift our focus and energy to a new challenge, 

unique to the virtual era. As communication expert Nick Morgan argues in this essential 

book, recent research suggests that we need to learn to consciously deliver a whole set of 

cues, both verbal and nonverbal, that we used to deliver unconsciously in the previrtual era. 

Indeed, we need to update all our rules of connection for the virtual sphere, rethinking them 

from the beginning and avoiding the mistake of assuming that they are inherently similar to 

face-to-face connections. Can You Hear Me? explains and guides you through this important 

process, describing what the current research reveals about what works and what doesn't in 

virtual communications, and creating a new set of rules and practical tips for how to connect 

with people--your team, your audience, your organization--when you can't be physically 

present. If you work or manage in an organization that has more than one office or customers 

who aren't nearby, Can You Hear Me? is your essential communications manual for twenty-

first-century work.--   Provided by publisher



314

Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / John W. 

Creswell, Department of Family Medicine, University of Michigan, J. David Creswell, 

Department of Psychology, Carnegie Mellon University.. - Los Angeles : SAGE, 2018. - 

xxv, 275 pages ; 25 cm., Phân loại: 300.721 CRE 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This best-selling text pioneered the comparison of qualitative, quantitative, and 

mixed methods research design. For all three approaches, John W. Creswell and new co-

author J. David Creswell include a preliminary consideration of philosophical assumptions, 

key elements of the research process, a review of the literature, an assessment of the use of 

theory in research applications, and reflections about the importance of writing and ethics in 

scholarly inquiry. The Fifth Edition includes more updated discussion on designing a 

proposal for a research project and on the steps in designing a research study. Additional 

content on epistemological and ontological positioning in relation to the research question 

and chosen methodology and method. Expanded coverage on specific approaches such as 

case studies, participatory action research, and visual methods. Additional information about 

qualitative and quantitative data analysis, social media, online qualitative methods,and 

mentoring and reflexivity in qualitative methods. Incorporation of action research and 

program evaluation in mixed methods and coverage of the latest advances in the mixed 

methods field. Additional information about causality and its relationship to statistics in 

quantitative methods. Incorporation of writing discussion sections into each of the three 

methodologies.

315

Noll, Paul : Lời khuyên thanh niên / Paul Noel, Nguyễn Hiến Lê dịch.. - H. : Hồng Đức, 

2018. - 256 Tr. ; : ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 305.235 NOE 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các nội dung: Luyện bắp thịt và rèn tư cách; Lòng em và cách 

cư xử với người khác; Luyện trí óc và nâng cao giám thức; Nâng cao tâm hồn; Hy vọng ở 

tương lai

316

Cách xử thế của người nay : Chìa khóa của thành công và hạnh phúc / K.C Ingram; Nguyễn 

Hiến Lê dịch.. - H. : Hồng Đức, 2018. - 403 tr. ; 21 cm., Phân loại: 302 ING 2018, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Vấn đề xử thế trong xã hội ngày nay: Từ tâm lí con người tới cách diệt những thói 

xấu, tập những thói tốt, cách trao đổi ý kiến với người khác, giao thiệp, giữ sự quân bình tinh 

thần và thể chất..



317

15 gương phụ nữ : Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê.. - H. : Hồng Đức, 2018. - 

219 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 305.42 NGL 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 15 tấm gương phụ nữ nổi tiếng, hi sinh cuộc đời vì lí tưởng và lẽ 

sống.

318

Hà Nội : Ngàn hoa dâng Bác / T.3B.s.: Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Kiên Dũng, Trần Đình 

Tứ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 156 Tr. : 24 cm., Phân loại: 302.0959731 HAN 2019, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Gồm các bài viết giới thiệu về việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy 

dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

319

Nam nữ bình quyền /  Đặng Văn Bảy - Hoành Sơn.. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 294 Tr. 

; 15 x 21 cm., Phân loại: 305.3 ĐAB 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, khái niệm, lịch sử, văn hoá và xã hội về nam nữ bình 

quyền dưới góc nhìn đa chiều của nhà giáo Đặng Văn Bảy, cùng một số bình luận, cảm nghĩ, 

khảo cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Ông

320

Bức tranh sinh kế người nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập (1990 - 2018) : Sách 

chuyên khảo / Đặng Kim Khôi, Trần Công Thắng (ch.b.), Đặng Kim Sơn.... - H. : Nông 

nghiệp, 2019. - 180 Tr. ; : 24 cm., Phân loại: 305.563309597 BUC 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày khái niệm nông dân Việt Nam; chiến lược và hình thức tổ chức sản xuất 

và kinh doanh của nông dân; thu thập, chi tiêu và tích luỹ của nông dân; đất đai và tài sản 

của nông dân; y tế, dinh dưỡng, sức khoẻ, trình độ học vấn của nông dân; lao động và việc 

làm của nông dân; tương tác của nông dân với chính sách nhà nước và chính quyền...

321

the portrait of vietnamese farmers' livehoood in the context of economic integration (1990-

2018) /  Dang Kim Khoi, Tran Cong Thang ... [et al.].. - H. : Agriculture publishing house, 

2019. - 166 tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 305.9 POR 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book content: The definition of farmers and farm households in VietNam, 

Livelihoods strategy and production organisation, Income-expenditures and savings, Lands 

and properties...



322

Why do so many incompetent men become leaders? : (and how to fix it) / Tomas Chamorro-

Premuzic.. - Boston, Massachusetts : Harvard business review press, 2019. - 218 pages ; 22 

cm., Phân loại: 306.3615 CHA 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: In this provocative book, author Tomas Chamorro-Premuzic connects the dots and 

asks a powerful question: what if the reason for the lack of women at the top--and the 

presence of so many incompetent leaders who also happen to be men--is not that there are 

too many obstacles slowing women's advancement, but that there aren't enough career-

testing obstacles for men? Marshalling decades of rigorous research on leadership to build 

his case, Chamorro-Premuzic points out that although women make up a minority of leaders, 

female leaders are often rated by both bosses and subordinates as more competent than their 

male peers. At the same time, most organizations continue to equate leadership potential 

with a handful of personality traits, like overconfidence and narcissism, that don't correlate 

with success. In other words, these traits may help people get nominated to leadership roles, 

but they backfire once the individual has the job.--   Provided by publisher

323

Fanpage Facebook - Công cụ truyền thông hữu hiệu.  . - H. : Thế giới ; Công ty Công nghệ 

Truyền thông MediaZ, 2019. - 148 Tr. ; : 15 x 20.5 cm., Phân loại: 302.30285 MED 2019, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về Fanpage - một công cụ truyền thông hữu hiệu trên Facebook. Cách 

tạo một trang Fanpage, tạo nội dung có sức thu hút và lan toả cho một bài đăng, lý giải cho 

bạn biết vì sao hình ảnh là một trong những yếu tố thu hút khách hàng đầu tiên, những tính 

năng chạy quảng cáo trên Facebook, chức năng của Livestream...



324

Rural development /  Adam Pain and Kjell Hansen.. - London ; New York : Routledge, 

Taylor & Francis Group, 2019. -  , Phân loại: 307.1412 PAI 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Rural Development is a textbook that critically examines economic, social and 

cultural aspects of rural development efforts both in the global north and in the global south. 

By consistently using examples from the north and the south the book highlights similarities 

of processes as well as differences in contexts. Rural Development is divided into nine 

chapters, each with a thematic focus, ranging from concepts and theories through rural 

livelihoods and natural resources to discussions on policy and processes of change. The book 

sees rural development as a multi-level, multi-actor and multi-faceted subject area that needs 

multidisciplinary perspectives both to support it and to analyse it. Throughout the book 

examples of rural development interventions are discussed using analytical concepts such as 

power, discourse, consequences and context to grasp rural development as practices that are 

more than what is presented in policy documents. The book is written in a way that makes it 

accessible for undergraduates while at the same time caters for the kind of deeper reading 

used by master students and Ph.D.’s. Every chapter is linked to discussion questions as well 

as suggested further readings and useful websites.
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Chấp nhận cuộc đời : Tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống của bạn / Luise Rinser; Nguyễn Hiến Lê 

dịch.. - H. : Hồng Đức, 2019. - 238 tr. ; 21 cm., Phân loại: 302 RIN 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Ghi lại những kinh nghiệm của người xưa và người nay để tìm một thái độ hợp lí 

với cuộc sống, sự tự do, sự an tâm của con người, thân phận con người và các vấn đề: lễ độ, 

can đảm, nói dối, giao tiếp xã hội.

326

Niên giám thống kê Việt Nam năm 2019 = Statistical yearbook of Viet Nam 2019. . - H. : 

Thống kê, 2020. - 1034 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 315.97 NIE 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019, những số liệu thống kê 

về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu, dân số - lao động, tài khoản quốc gia và ngân sách 

nhà nước và bảo hiểm, Công nghiệp, đầu tư, xây dựng, Doanh nghiệp , hợp tác xã, cơ sở 

kinh tế cá thể phi nông nghiệp, Nông, lâm nghiệp và thủy sản, Thương mại và du lịch, Chỉ 

số giá, Vận tải và Bưu chính, Viễn thông, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Thể thao, Mức sống dân 

cư, Số liệu thống kê nước ngoài...



327

Đổi mới tư duy phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo / Trần Quốc 

Toản.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 883 Tr. : 24 cm., Phân loại: 303.484 TRT 2021, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về nội dung đổi mới tư duy trong lĩnh vực chính 

trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của Việt Nam

328

Di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới tại Việt Nam trong bối 

cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Sách tham khảo / Trần Quốc Toản.. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2021. - 415 Tr. : 24 cm., Phân loại: 304.809597 ĐAT 2021, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý di động xã hội của nguồn 

nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư; cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu; các loại hình di động xã hội; chính sách quản lý 

di động xã hội và giải pháp chính sách quản lý di động xã hội

329

Xã hội số /  Dịch giả: Nguyễn Đức Dũng.. - H. : Thế giới, 2021. - 259 Tr. : ; 17 x 24 cm., 

Phân loại: 307.76 XAH 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề nền tảng để trở thành xã hội số; Quản lý điện tử; Thách thức 

khi xây dựng thành phố thông minh; Kinh tế tri thức; Thương hiệu của thành phố....

330
Các mô thức văn hoá /  Ruth Benedict ; Phạm Minh Quân dịch.. - Thanh Hóa : Hồng Đức, 

2021. - 321 tr. ; 24 cm., Phân loại: 306 BEN 2021, Tài liệu tham khảo



331

Intercultural communication : an advanced resource book for students / Adrian Holliday, 

John Kullman, and Martin Hyde.. - Abingdon, Oxon : New York, NY, 2021. - xxii, 322 

pages ; 24 cm., Phân loại: 302.23 HOL 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "Intercultural Communication provides a critical introduction to the dynamic arenas 

of communication across different cultural and social strata. Throughout this book, topics are 

revisited, extended, interwoven and deconstructed, with the reader's understanding 

strengthened by tasks and follow-up questions. The updated fourth edition of this popular 

textbook has been updated to feature: new readings by Kwame Antony Appiah, Yoshitaka 

Miike, Edward Ademolu and Siobhan Warrington, Helena Liu, Michael Zirulnik and Mark 

Orbe, which reflect the most recent developments in the field; refreshed and expanded 

examples and tasks including new material on an Asia-centric approach to intercultural 

communication, selfies as a global discourse, the impact on intercultural communication of 

English as a lingua franca in multinational organisations, and representations of Africa in 

charity media campaigns; extended discussions of topics including intercultural training, 

voluntourism, challenging essentialism in business contexts and intersectional approaches to 

identity; revised further reading suggestions. Written by experienced teachers and 

researchers in the field, Intercultural Communication, Fourth edition provides an essential 

textbook for advanced students studying this topic"--   Provided by publisher.



332

Urban planning and real estate development /  John Ratcliffe, Michael Stubbs and Miles 

Keeping.. - New York London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. - xvi, 506 pages : 

26 cm., Phân loại: 307.1216 RAT 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "This fourth edition of Urban Planning and Real Estate Development guides readers 

through the procedural and practical aspects of developing land from the point of view of 

both planner and developer. The twin processes of planning and property development are 

inextricably linked - it's not possible to carry out a development strategy without an 

understanding of the planning process, and equally planners need to know how real estate 

developers do their job. The planning system is explained, from the increasing emphasis on 

spatial planning at a national, local and neighbourhood level down to the detailed 

perspective of the development management process and the specialist requirements of 

historic buildings and conservation areas. At the same time the authors explain the entire 

development process from inception through appraisal, valuation and financing to 

completion. Sustainability and corporate social responsibility and their impact on planning 

and development are covered in detail, and the future consequences of the Corona-Virus 

pandemic are explored in new opening and closing chapters setting the text in a global 

context. Written by a team of authors with many years of academic, professional and 

research experience, and illustrated throughout with practical case studies and follow-up 

resources, this book is an invaluable textbook for real estate and planning students, and helps 

to meet the requirements of the RICS and RTPI Assessment of Professional Competence"--   

Provided by publisher.

333

Đa dạng văn hoá trong quan hệ đa tộc người ở Việt Nam /  Trần Quốc Hùng.. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2022. - 249 tr. : 21 cm., Phân loại: 306.09597 TRH 2022, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày về quan hệ tộc người ở Việt Nam, từ những vấn đề lí luận của đa dạng 

văn hoá trong quan hệ tộc người ở Việt Nam đến quá trình lịch sử hình thành, phát triển các 

tộc người ở nước ta và dưới góc nhìn từ đời sống đương đại

334

Sinh tồn của đô thị : Sống và phát triển rực rỡ trong thời kỳ biệt lập / Edward Glaeser, David 

Cutler ; Dịch: Lê Thuý Ái.... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 399 tr. ; 21 cm., Phân loại: 

307.76 GLA 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Bàn về cách các đô thị xử lý và phòng ngừa dịch bệnh, các chính sách về phúc lợi 

xã hội, không gian công, quy hoạch đô thị, an ninh đô thị, vấn đề nước sạch và xử lý chất 

thải... thể hiện rõ trong đại dịch COVID-19



335

Lịch sử đô thị hiện đại : = What is urban history? / Shane Ewen ; Đào Quốc Minh dịch ; Văn 

Ngọc Thành h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 307 tr., 6tr. ảnh màu ; 21 cm., Phân loại: 307.7609 

EWE 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Dẫn luận về lịch sử đô thị; đời sống đô thị trong quá khứ; lịch sử đô thị hoá; sự 

phân hoá giữa các tầng lớp giàu và nghèo ở đô thị; sự bất bình đẳng về công bằng xã hội và 

môi trường với phụ nữ, người khuyết tật, các sắc tộc thiểu số, tôn giáo và giới tính; văn hoá 

đô thị

336

Công nghệ thông tin địa lý trong phát triển đô thị 4.0 tại Việt Nam /  Lương Thanh Tâm, 

Nguyễn Thu Huyền, Vũ Kim Hạnh.... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 199 Tr. ; 21 cm., 

Phân loại: 307.160285 CON 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản về công nghệ hệ thống thông tin địa lý; công nghệ GIS 

và công nghệ 4.0 phát triển đô thị thông minh; công nghệ thông tin địa lý cho sự phát triển 

bền vững của đô thị Việt Nam

337

Vốn văn hoá trong phát triển kinh tế thị trường vùng dân tộc thiểu số : Sách chuyên khảo / 

Bùi Minh Hào.. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 403 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 306.09597 

BUH 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giá trị của quá trình kiến tạo: khái luận về vốn văn hoá; nguồn lực mới mà cũ: vốn 

văn hoá vùng dân tộc thiểu số; một lịch sử mờ ảo: kinh tế thị trường ở miền núi; truyền 

thống và hiện đại: vốn văn hoá trong phát triển thị trường nông nghiệp; khát vọng và thách 

thức: vốn văn hoá trong phát triển thị trường thủ công nghiệp...

338

Di sản văn hóa trường lưu từ làng quê ra thế giới /  Nguyễn Huy Mỹ.. - Nghệ An : Đại học 

Vinh, 2022. - 402 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 306 NGM 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Hiện trạng di sản văn hóa Trường Lưu. Hành trình đưa di sản văn hóa Trường Lưu 

từ làng quê ra thế giới

339

Đa dạng văn hoá trong quan hệ đa tộc người ở Việt Nam /  Trần Quốc Hùng.. - H. : Đại học 

quốc gia, 2022. - 249 Tr. ; : 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 306.09597 TRH 2022, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày về quan hệ tộc người ở Việt Nam, từ những vấn đề lí luận của đa dạng 

văn hoá trong quan hệ tộc người ở Việt Nam đến quá trình lịch sử hình thành, phát triển các 

tộc người ở nước ta và dưới góc nhìn từ đời sống đương đại



340

Văn hoá giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884 - 1945 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoa Mai.. - 

H. : Đại học quốc gia, 2022. - 417 Tr. ; : 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 306.43 NGM 2022, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày quan niệm về văn hoá giáo dục; diễn trình giáo dục Việt Nam giai đoạn 

1884-1945; đặc điểm văn hoá giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-1945; vai trò của văn hoá 

giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-1945 với nền văn hoá dân tộc và một số gợi mở đối với 

giáo dục Việt Nam hiện nay

341

Tài liệu tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng 

bào dân tộc thiểu số /  B.s.: Nguyễn Hà Anh, Trần Minh Phương.. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2023. - 219 Tr. : 21 cm., Phân loại: 306.8409597 TAI 2023, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Khái quát một số đặc điểm hôn nhân và gia đình dân tộc thiểu số; thông tin về thực 

trạng, những hệ luỵ, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống; công tác truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống ở một số địa phương

342

Intelligent Decision Support Systems for Smart City Applications  . - Newark : John Wiley 

& Sons, Incorporated, 2023. - xxi, 1 online resource, 237 pages ; 24 cm., Phân loại: 

307.760285 GAU 2023, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: INTELLIGENT DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SMART CITY 

APPLICATIONS This book provides smart city frameworks to address new difficulties by 

adding new features and allowing the city environment to react to collected data and 

information to increase the efficiency and sustainability of services for inhabitants. Making a 

smart city is an emerging strategy to mitigate the problems generated by urban population 

growth and rapid urbanization. This book aims to provide a better understanding of the 

concept of smart cities and the application of an intelligent decision support system. Based 

on the analysis of existing information there are eight critical factors of smart city initiatives: 

management and organization, technology, governance, policy context, people and 

communities, economy, built infrastructure, and natural environment. This book will focus 

on the application of the decision support system in managing these eight crucial aspects of 

smart cities. The intent in writing this book was also to provide a source that covers the stage-

by-stage integration of the four key areas involving planning, physical infrastructure, ICT 

infrastructure, and deploying the smart solutions necessary for city transformation. With this 

as the motivation, "Decision Support Systems for Smart City Applications" provides the 

application of an intelligent decision support system for effectively and efficiently managing 

the transformation process, which can aid various supply chain stakeholders, academic 

researchers, and related professionals in building smart cities. Various chapters of this book 

are expected to support practicing managers during the implementation of smart solutions 

for city transformation. Audience This book is aimed at both academics and practitioners 



343

Người Xtiêng.  . - Hà Nội : Học viện nông nghiệp, 2023. - 151 tr. ; 23 x 25 cm., Phân loại: 

305.89593 NGU 2023, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Khái quát lịch sử, tổ chức, quản lý xã hội, gia đình, tri thức trong hoạt động kinh tế, 

văn hoá ẩm thực, tín ngưỡng, lễ hội, phong tục tập quán, loại hình nhạc cụ... của người 

Xtiêng ở vùng Đông Nam Bộ

344
Người Sán Dìu ở Việt Nam : = The Sán Dìu in Vietnam. . - Hà Nội : Thông tấn, 2023. - 146 

tr. ;  23 x 25 cm., Phân loại: 305.8 NGU 2023, Tài liệu tham khảo


